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NỘI DUNG 

KIỀN THỨC 
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 

CẢU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

TỔNG 

SỐ 

CÂU 

TỈ LỆ 

% 

SỔ 

ĐIỂM 

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NHẬN BIỂT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 

THẤP 

VẬN DỤNG 

CAO 

Số 

CÂU 

ĐIỂM Số 

CÂU 

ĐIỂM Số 

CÂU 

ĐIỂM Số 

CÂU 

ĐIỂM 

CHƯƠNG 1 

SỰ HÌNH 

THÀNH TRẬT 

TỰ THỂ GIỚI 

MỚI SAU CTTG 

THỨ HAI (1945 - 

1949) 

BẢI 1 

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ 

THỂ GIỚI MỚI SAU CTTG 

THỨ HAI (1945 - 1949) 

4 1 4 1 1 0.25 1 0.25 10 25 2,5 

CHƯƠNG 2 

LIÊN XÔ VÀ 

CÁC NƯỚC 

ĐÔNG ÂU (1945- 

1991). LIÊN 

BANG NGA 

(1991- 2000) 

BẢI 2 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC 

ĐÔNG ÂU (1945- 1991). LIÊN 

BANG NGA (1991 - 2000) 

3 0.75 2 0.5 1 0.25   6 15 1.5 

CHƯƠNG 1 

VIỆT NAM (1919 

- 1930) 

BẢI 12 

PHONG TRÀO DÂN TỘC 

DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 

(1919 - 1925) 

5 1.25 3 0.75 3 0.75 2 0.5 13 32.5 3.25 

CHƯƠNG 2 

VIỆT NAM (1930 

- 1945) 

BẢI 15 

PHONG TRẢO DÂN CHỦ 

(1936 - 1939) 

4 1 3 0.75 3 0.75 1 0.25 11 27.5 2.75 

 TỔNG 16 4 12 3 8 2 4 1 40 100 10 

TỈ LỆ 40% 30% 20% 10%    

TÔNG ĐIỂM 4 3 2 1    
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CHỦ ĐỀ 

ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
TỔNG 

SỐ  

CÂU 

TỶ 

LỆ 

SỐ ĐIỂM  

TƯƠNG 

ĐƯƠNG 
Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dung cao 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câ

u 

Điểm 
Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm TL TN   

CHỦ ĐỀ 1: 

CÁCH 

MẠNG TƯ 

SẢN VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

CỦA CHỦ 

NGHĨA TƯ 

BẢN 

Bài 1: Một 

số vấn đề 

chung về 

CMTS 

4 1.0   4 1.0   4 1.0       12  30% 3.0 

Bài 2: Sự 

phát triển 

của CNTB 

4 1.0   4 1.0   4 1.0       12  30% 3.0 

CHỦ ĐỀ 2: 

CHỦ 

NGHĨA XÃ 

HỘI TỪ 

NĂM 1917 

ĐẾN NAY 

Bài 3: Sự 

hình thành 

Liên bang 

Cộng hòa 

Xã hội Chủ  

nghĩa Xô 

Viết 

4 1.0 1 1.0             4 1 20% 2.0 

Bài 4: Sự 

phát triển 

của CNXH 

từ sau 

CTTG 2 

đến nay 

          1 1.0       1 1.0  2 20% 2.0 

TỔNG 12 3.0 1 1.0 8 2.0 1 1.0 8 2.0     1 1.0 28 3 
100

% 
10.0 

TỈ LỆ 40% 30% 20% 10%    

TỔNG ĐIỂM 4.0 3.0 2.0 1.0    
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NỘI 

DUNG 

KIẾN 

THỨC 

ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
TỔNG 

SỐ 

CÂU TỈ 

LỆ 

SỐ 

ĐIỂM 

TƯƠN

G 

ĐƯƠN

G 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
Tự luận 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

Số 

câu 
Điểm 

T

N 

T

L 

CHỦ 

ĐỀ 1: 

LICH 

SỬ VÀ 

SỬ 

HỌC 

Bài 1: Hiện 

thực lịch sử 

và lịch sử 

được con 

người nhận 

thức 

4 1.0   2 0.5 1 1.0 3 0.75       9 1 
32.5

% 
3.25 

CHỦ 

ĐỀ 2: 

VAI 

TRÒ 

CỦA 

SỬ 

HỌC 

Bài 3: Sử 

học với 

công tác 

bảo tồn và 

phát huy 

giá trị di 

sản văn 

hóa, di sản 

thiên nhiên 

và phát 

triển du 

lịch 

2 0.5 1 1.0 2 0.5   2 0.5     1 1.0 6 2 
35

% 
3.5 

CHỦ 

ĐỀ 3: 

MỘT 

SỐ NỀN 

VĂN 

MINH 

THẾ 

GIỚI 

THỜI 

CỔ - 

TRUNG 

ĐẠI 

Bài 4: Khái 

niệm văn 

minh. Một 

số nền văn 

minh 

phương 

đông thời 

cổ - trung 

đại 

6 1.5   4 1.0   3 0.75       13  
32.5

% 
3.25 

TỔNG 12 3.0 1 1.0 8 2.0 1 1.0 8 2.0     1 1.0 28 3 
100

% 
10 

TỈ LỆ 40% 30% 20% 10%    

TỔNG ĐIỂM 

 
4.0 3.0 2.0 1.0    



 


